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-Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  t a phiên  tòa: Ông  Nguy n Văn Th chẩ ủ ọ ễ ạ
H i th m nhân dân:ộ ẩ
1. Ông Lê H ng Quangư
2. Ông Nguy n Thông Tháiễ
- Th  ký phiên tòa: Ông Thanh Lê Anh Tu n, Th  ký Tòa án nhân dân huy nư ấ ư ệ

T
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n T tham gia phiên tòa: Ông Đàoạ ệ ệ ể ệ

Thanh Tu n, Ki m sát viên.ấ ể

Trong ngày 27 tháng 4 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n T xét xạ ụ ở ệ ử
s  th m công khai v  án dân s  th  lý s : 219/2017TLST-DS ngày 03/11/2017;ơ ẩ ụ ự ụ ố
v  vi c: “Đòi b i th ng thi t h i v  s c kh e”. theo Quy t đ nh đ a v  án raề ệ ồ ườ ệ ạ ề ứ ỏ ế ị ư ụ
xét x  s  07/2018/QĐXX ngày 27/3/2018, gi a các đ ng sử ố ữ ươ ự

Nguyên đ n:ơ  Ông Nguy n Văn M ễ (tên th ng g i: Giác), sinh năm 1970ườ ọ
Đ a ch : thôn Tuy T nh 1, xã P, huy n T, t nh Bình Thu n.ị ỉ ị ệ ỉ ậ
B  đ n:ị ơ
1. Ông Ngô Văn N (tên th ng g i: Bé Hai), sinh năm 1970ườ ọ
2. Ông Ngô Văn T (tên th ng g i: Bông), sinh ngày: 25/3//2001 (Con ôngườ ọ

Ngà)
Cùng đ a ch : thôn Tuy T nh 1, xã P, huy n T, t nh Bình Thu n.ị ỉ ị ệ ỉ ậ
Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan: ườ ề ợ ụ Bà Nguy n Th  H ng Trinh, sinhễ ị ồ

năm 1979 (M  c a Ngô Văn T là ng i đ i di n theo pháp lu t cho Thành)ẹ ủ ườ ạ ệ ậ
Đ a ch : thôn Tuy T nh 1, xã P, huy n T, t nh Bình Thu n.ị ỉ ị ệ ỉ ậ
Nh ng ng i làm ch ng:ữ ườ ứ
1. Nguy n Th  Thùy Linh, sinh năm 1977ễ ị
Đ a ch : thôn Tuy T nh 1, xã P, huy n T, t nh Bình Thu n.ị ỉ ị ệ ỉ ậ
2. Huỳnh Qu c Sang, sinh năm 1987ố
Đ a ch : thôn Ba H ng, thôn Vĩnh Hanh, xã P, huy n T, t nh Bình Thu n.ị ỉ ọ ệ ỉ ậ
(T t c  đ u có m t t i phiên tòa)ấ ả ề ặ ạ
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N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

T i đ n kh i ki n ngày 27/9/2017 và trong quá trình gi i quy t v  ánạ ơ ở ệ ả ế ụ
nguyên đ n ông Nguy n Văn M trình bày: ơ ễ Tr c đây, ông có khai hoang đ cướ ượ
1 th a đ t t i khu v c Li Bá Liên, thu c đia bàn xã P, ông làm chu ng dê và chănử ấ ạ ự ộ ồ
nuôi dê t i khu v c này. Ông Ngà có r y đ i di n v i đ t c a ông, lúc đó hai bênạ ự ẫ ố ệ ớ ấ ủ
quen thân v i nhau, ông có cho ông Ngà 01 ph n đ t đ  ông Ngà làm chu ng dêớ ầ ấ ể ồ
và cũng chăn nuôi dê c nh chu ng dê nhà ông.ạ ồ

Vào đêm ngày 12/4/2017, con chó nhà ông đ , nh ng ông Ngà không nh t dêẻ ư ố
l i mà th  rong, thì b  con chó nhà ông c n ch t dê c a ông Ngà. Do đó d n đ nạ ả ị ắ ế ủ ẫ ế
gia đình ông Ngà u đ  c i l n và có mâu thu n v i gia đình ông.ấ ả ả ộ ẩ ớ

Đ n ngày 18/4/2017 ông Ngà thuê xe máy cày ông Nguy n Văn Ki n ch  1ế ễ ế ở
xe dây đ u ph ng đ n, s a đ  trên đ t nhà ông, lúc này ông m i ra ngăn chăn,ậ ộ ế ử ổ ấ ớ
không cho đ , ông Ngà ch i ông và nói đ t gì là đ t c a mày, và nhào vô đánhổ ử ấ ấ ủ
ông 1 cái ngay m t, choáng váng m t mày và ngay lúc đó Ngô Văn T (cong ôngặ ặ
Ngà) ti p t c nhào vô đánh 01 vào mi ng c a ông, làm gãy 02 cái răng, làm ôngế ụ ệ ủ
ng t x u. Qua k t lu n giám đ nh, ông b  m t 02 cái răng c a hàm trên trái: 2.2ấ ỉ ế ậ ị ị ấ ủ
và 2.3, t  l  th ng tích là 6%.ỷ ệ ươ

Hi n nay do kinh t  gia đình ông khó khăn, ch a có ti n l p l i răng gi , nênệ ế ư ề ắ ạ ả
không có hóa đ n ch ng t  chi phí cho vi c làm l i răng.ơ ứ ừ ệ ạ

T i tòa hôm nay ông xác đ nh cha con ông Ngà và ông Thành đã đánh ông gãyạ ị
02 cái răng, ông yêu c u Tòa án bu c ông Ngà và ông Thành ph i có trách nhi m,ầ ộ ả ệ
b i th ng toàn b  chi phí cho tôi, g m nh ng kho n sau đây:ồ ườ ộ ồ ữ ả

- Ti n  khám  và  mua  thu c  t i  B nh  vi n  Tuy  Phongề ố ạ ệ ệ
285.000đ ng                                                                                              ồ

- Ti n khám răng ph c v  giám đ nh t i b nh vi n An Ph c là    75.000ề ụ ụ ị ạ ệ ệ ướ
đ ngồ

- Ti n xe và ti n ăn đi giám đ nh (2 ng i)                                   500.000ề ề ị ườ
đ ngồ

- Ti n công lao đ ng 5 ngày x 200.000 đ ng                             1.000.000ề ộ ồ
đ ngồ

- Ti n chi phí làm răng 5.000.000đ x 4 cái                               20.000.000ề
đ ngồ

                                        T ng c ng                                         21.860.000 đ ngồ ộ ồ
Ngoài ra ông yêu c u ông Ngà ph i di d i toàn b  chu ng dê và đ  đ t điầ ả ờ ộ ồ ồ ạ

ch  khác đ  tr  l i đ t cho ông.ỗ ể ả ạ ấ
Ông Ngô Văn N trình bày: Tr c đây, gia đình ông và gia đình ông M n r tướ ẫ ấ

thân v i nhau, ông M n có cho ông 01 ph n đ t đ  ông làm chu ng dê và cũngớ ẫ ầ ấ ể ồ
chăn nuôi dê c nh chu ng dê nhà ông M n.ạ ồ ẫ

Vào ngày 12/4/2017 con chó nhà ông M n c n ch t dê c a ông, ông yêu c uẫ ắ ế ủ ẩ
ông M n nh t chó l i, nh ng ông M n cũng không nh t, d n đ n chó c n ch tẫ ố ạ ư ẫ ố ẫ ế ắ ế
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10 con dê c a ông mà không b i th ng. T  đó d n đ n gia đình ông và gia đìnhủ ồ ườ ừ ẫ ế
ông M n gây c i nhau và có mâu thu n v i nhau.ẫ ả ẩ ớ

Đ n ngày 18/4/2017 ông thuê xe máy cày c a ông Nguy n Văn Ki n ch  1ế ủ ễ ế ở
xe dây đ u ph ng v  đ  cho dê ăn, s a đ  xu ng đ t, thì ông M n ch y ra ngănậ ộ ề ể ử ổ ố ấ ẫ ạ
chăn, ông M n nói là đ t c a ông, không cho đ  xu ng, d n đ n ông và ôngẫ ấ ủ ổ ố ẫ ế
M n ch i nhau qua l i, ông M n đ a tay lên đòi móc m t ông, lúc đó con traiẫ ử ạ ẫ ư ắ
ông là Ngô Văn T đang đ ng ch  xe, ông M n ch i: Đ  v  ch ng con cái mày làứ ỗ ẫ ử ồ ợ ồ
cái lo i ăn c p ăn tr m, vài b a n a công an b t mày bây gi , do ông M n đãạ ắ ộ ữ ữ ắ ờ ẫ
xúc ph m đ n danh d  nhân ph m c a v  ch ng con cái ông, ông không ki mạ ế ự ẩ ủ ợ ồ ề
ch  đ c, nên nhào t i đánh 01 cái trúng mi ng ông M n, còn th ng Thành cóế ượ ớ ệ ẫ ằ
qu  01 cái nh ng bi t có trúng hay không, lúc đó ông th y ông M n b  ch y máuơ ư ế ấ ẫ ị ả
mi ng, nh ng không có th y gãy răng. Ngoài cha con ông ra thì không có ai khácệ ư ấ
tham gia đánh ông M n.ẫ

Ông không ch p nh n toàn b  b i th ng theo yêu c u c a ông M n, vì ôngấ ậ ộ ồ ườ ầ ủ ẫ
có đánh ông M n nh ng không có  b  gãy răng,  và  không ch p nh n di  d iẫ ư ị ấ ậ ờ
chu ng dê đi. vì đ t này không ph i đ t c a ông M n.ồ ấ ả ấ ủ ẫ

Ông Ngô Văn T trình bày: Vào ngày nào ông không nh  rõ c  th , ba ông làớ ụ ể
ông Ngô Văn N có thuê xe máy cày ch  1 xe dây đ u ph ng, ông tr c ti p đi theoở ậ ộ ự ế
xe, khi v  t i n i đ nh đ  xu ng đ t, thì ông M n ch y ra ngăn chăn, ông M nề ớ ơ ị ổ ố ấ ẫ ạ ẫ
nói là đ t c a ông, không cho đ  xu ng, d n đ n ba ông và ông M n ch i nhauấ ủ ổ ố ẫ ế ẫ ử
và đánh qua l i, lúc này ông M n ch  tay vào m t ông nói: Mày là cái lo i ăn c pạ ẫ ỉ ặ ạ ắ
ăn tr m, vài b a n a công an b t mày bây gi , do ông M n đã xúc ph m đ nộ ữ ữ ắ ờ ẫ ạ ế
nghiêm tr ng đ n danh d  c a ông, ông không ki m ch  đ c, nên ông nhào t iọ ế ự ủ ề ế ượ ớ
d ng 01 cái ngay mi ng ông M n, lúc đó ông th y máu mi ng ông M n ch y ra,ọ ệ ẫ ấ ệ ẫ ả
còn có gãy răng hay không thì ông không bi t. Ngoài cha con ông ra thì không cóế
ai khác tham gia đánh ông M n.ẫ

Ông không ch p nh n toàn b  b i th ng theo yêu c u c a ông M n, vì ôngấ ậ ộ ồ ườ ầ ủ ẫ
có đánh ông M n nh ng không có b  gãy răng.ẫ ư ị

T i phiên tòa đ i di n Vi n ki m sát phát bi u:ạ ạ ệ ệ ể ể
- V  vi c tuân theo pháp lu t t  t ng: Th m phán đ c phân công gi iề ệ ậ ố ụ ẩ ượ ả

quy t v  án, cũng nh  H i đ ng xét x  đã th c hi n đúng các quy đ nh c a Bế ụ ư ộ ồ ử ự ệ ị ủ ộ
lu t t  t ng dân s .ậ ố ụ ự

- V  ý ki n gi i quy t v  án: Đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng: kho n 6ề ế ả ế ụ ề ị ộ ồ ử ụ ả
Đi u 26, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi u 39 B  lu t t  t ng dânề ể ả ề ể ả ề ộ ậ ố ụ
s ; kho n 5 Đi u 275, Đi u 584, 590 B  lu t dân s , đ  ngh  x :ự ả ề ề ộ ậ ự ề ị ử

Ch p nh n m t ph n yêu c u: “Đòi b i th ng thi t h i v  s c kh e” c aấ ậ ộ ầ ầ ồ ườ ệ ạ ề ứ ỏ ủ
ông Nguy n Văn M đ i v i ông Ngô Văn N và Ngô Văn T. Bu c ông Ngô Văn N,ễ ố ớ ộ
Ngô Văn T ph i có trách nhi m liên đ i b i th ng cho ông Nguy n Văn M toànả ệ ố ồ ườ ễ
b  chi phí đi u tr , chi phí l p đ t răng gi  và các kho n chi phí h p lý khác v iộ ề ị ắ ặ ả ả ợ ớ
s  ti n là: ố ề 7.860.000đ 

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
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Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t i phiênứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ộ ồ ử ậ ị  T i đ n kh i ki n nguyên đ n yêu c u b  đ nạ ơ ở ệ ơ ầ ị ơ
ph i b i th ng thi t h i v  s c kh e và các chi phí khác, trong quá trình hòaả ồ ườ ệ ạ ề ứ ỏ
gi i v  án, phía nguyên phát sinh thêm yêu c u phía b  đ n ph i di d i toàn bả ụ ầ ị ơ ả ờ ộ
chu ng dê và đ  đ t đi ch  khác đ  tr  l i đ t cho nguyên đ n (tranh ch pồ ồ ạ ỗ ể ả ạ ấ ơ ấ
quy n s  d ng đ t). Xét v  yêu c u tranh ch p quy n s  d ng đ t c a nguyênề ử ụ ấ ề ầ ấ ề ử ụ ấ ủ
đ n là v t quá ph m vi đ n kh i ki n. t i phiên tòa sau khi H i đ ng xét x  đãơ ượ ạ ơ ở ệ ạ ộ ồ ử
gi i thích, phân tích thì nguyên đ n rút yêu c u này, ch  yêu c u kh i ki n đ iả ơ ầ ỉ ầ ở ệ ố
v i ph n b i th ng thi t h i v  s c kh e và các chi phí khácớ ầ ồ ườ ệ ạ ề ứ ỏ  .

Phía b  đ n không ch p b  nh n toàn yêu c u c a nguyên đ n.ị ơ ấ ộ ậ ầ ủ ơ
Xét yêu c u tranh ch p c a đ ng s  là tranh ch p b i th ng thi t h iầ ấ ủ ươ ự ấ ồ ườ ệ ạ

ngoài h p đ ng v  s c kh e, ch ng t  đây là v  ki n ợ ồ ề ứ ỏ ứ ỏ ụ ệ “Đòi b i th ng thi tồ ườ ệ
h i v  s c kh e”ạ ề ứ ỏ . b  đ n có c  trú t i đ a bàn huy n T, t nh Bình Thu n, vì v yị ơ ư ạ ị ệ ỉ ậ ậ
v  án thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n T, theo quy đ nhụ ộ ẩ ề ả ế ủ ệ ị
t i Đi u 26, Đi u 35, Đi u 39 c a B  lu t T  t ng dân s .ạ ề ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự

Trong quá  trình  gi i  quy t  v  án  cũng nh  t i  phiên  tòa  hôm nay,  phíaả ế ụ ư ạ
nguyên đ n ông M n cho r ng nguyên nhân d n đ n gãy 02 cái răng c a ông, làơ ẫ ằ ẫ ế ủ
do vào ngày 18/4/2017 ông Ngà thuê xe máy cày ch  1 xe dây đ u ph ng đ n,ở ậ ộ ế
s a đ  trên đ t c a ông, lúc này ông ra ngăn chăn, d n đ n ông và ông Ngà ch iử ổ ấ ủ ẫ ế ử
nhau, ông Ngà nhào vô đánh ông 1 cái ngay m t m t ông làm ông chóang vángặ ặ
m t mày và ngay sau đó Ngô Văn T ti p t c nhào vô d ng 01 cái vào mi ng c aặ ế ụ ọ ệ ủ
ông, làm ông b  gãy 02 cái răng.ị

Trong quá trình gi i quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa hôm nay, phía b  đ nả ế ụ ư ạ ị ơ
ông Ngà th a nh n vào ngày 18/4/2017 trong lúc ch i nhau qua l i, ông M n đ aừ ậ ử ạ ẫ ư
tay lên đòi móc m t ông, ông M n ch i: Đ  v  ch ng con cái mày là cái lo i ănắ ẫ ử ồ ợ ồ ạ
c p ăn tr m, vài b a n a công an b t mày bây gi , do ông M n đã xúc ph mắ ộ ữ ữ ắ ờ ẫ ạ
đ n danh d  nhân ph m c a v  ch ng con cái ông, ông không ki m ch  đ c,ế ự ẩ ủ ợ ồ ề ế ượ
nên nhào t i đánh 01 cái trúng mi ng ông M n, còn th ng Thành có qu  01 cáiớ ệ ẫ ằ ơ
nh ng bi t có trúng hay không, lúc đó ông th y ông M n b  ch y máu mi ng,ư ế ấ ẫ ị ả ệ
nh ng không có th y gãy răng. Ngoài cha con ông ra thì không có ai khác thamư ấ
gia đánh ông M n.ẫ

Trong quá trình gi i quy t v  án, phía b  đ n ông Thành th a nh n trong lúcả ế ụ ị ơ ừ ậ
ba ông và ông M n ch i nhau và đánh qua l i, lúc này ông M n ch  tay vào m tẫ ử ạ ẫ ỉ ặ
ông nói: Mày là cái lo i ăn c p ăn tr m, vài b a n a công an b t mày bây gi , doạ ắ ộ ữ ữ ắ ờ
ông M n đã xúc ph m đ n nghiêm tr ng đ n danh d  c a ông, ông không ki mẫ ạ ế ọ ế ự ủ ề
ch  đ c, nên nhào t i d ng 01 cái ngay mi ng ông M n, lúc đó ông th y máuế ượ ớ ọ ệ ẫ ấ
mi ng ông M n ch y ra, còn có gãy răng hay không thì ông không bi t. Ngoàiệ ẫ ả ế
cha con ông ra thì không có ai khác tham gia đánh ông M n, nh ng t i phiên tòaẫ ư ạ
thì ông không th a nh n có đánh ông M n.ừ ậ ẫ

H i đ ng xét x  xét th y, trong quá trình gi i quy t v  án cũng nh  t iộ ồ ử ấ ả ế ụ ư ạ
phiên tòa hôm nay ông Ngà  th a nh n vào ngày 18/4/2017 ông có đánh vào m từ ậ ặ
ông M n nh ng không bi t có gãy răng hay không, riêng ông Thành thì t i phiênẫ ư ế ạ
tòa không th a nh n, ngoài cha con ông ra thì không có ai khác tham gia xô xácừ ậ
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ho c đánh ông M n, căn c  vào các  ch ng c  đã đ c thu th p trong h  s  vặ ẫ ứ ứ ứ ượ ậ ồ ơ ụ
án đã đ c th m tra t i phiên tòa, nh  biên b n ghi l i khai ngày 05/6/2017 trongượ ẩ ạ ư ả ờ
h  s  gi i quy t c a Công an xã P ông Thành khai t  ồ ơ ả ế ủ ừ “trên xe máy cày nh yả
xu ng đ m ông M n làm ông M n lăng quay t  trong mi ng ông M n ch y máuố ấ ẫ ẫ ừ ệ ẫ ả
ra làm t áo”ướ , t i biên b n l y l i khai c a đ ng s  ngày 29/11/2017 t i Tòaạ ả ấ ờ ủ ươ ự ạ
án ông Thành khai ”Do ông M n xúc ph m nghiêm tr ng đ n danh d  c a tôi,ẫ ạ ọ ế ự ủ
tôi không ki m ch  đ c, nên nhào vô d ng 01 cái ngay mi ng ông M n, lúc đóề ế ượ ọ ệ ẫ
có th y máu mi ng ông M n ch y ra, còn không bi t có gãy răng hay không”,ấ ệ ẫ ả ế  t iạ
b n k t lu n giám đ nh pháp y v  th ng t t s  311/2017/TgT ngày 30/6/2017ả ế ậ ị ề ươ ậ ố
c a Trung Tâm pháp y t nh Bình Thu n. H i đ ng xét x  có đ  c  s  k t lu n,ủ ỉ ậ ộ ồ ử ủ ơ ở ế ậ
vào 18/4/2017 ông Ngà và ông Thành tr c ti p đã tác đ ng vào m t, vào mi ngự ế ộ ặ ệ
ông M n, hành vi này là trái pháp lu t, d n đ n h u qu  làm cho ông M n bẫ ậ ẫ ế ậ ả ẫ ị
m t 02 cái răng c a hàm trên trái: 2.2 và 2.3, t  l  th ng tích là 6%, do đó yêuấ ủ ỷ ệ ươ
c u đòi b i th ng thi t h i c a ông M n đ i v i ông Ngà và ông Thành là cóầ ồ ườ ệ ạ ủ ẫ ố ớ
c  s  ch p nh n. ơ ở ấ ậ
       Xét v  các kho n yêu c u b i th ng thi t h i c a ông M n, g m:ề ả ầ ồ ườ ệ ạ ủ ẫ ồ

- Ti n khám và mua thu c t i B nh vi n Tuy Phong                   285.000ề ố ạ ệ ệ
đ ng                                                                                             ồ

- Ti n khám răng ph c v  giám đ nh t i b nh vi n An Ph c       75.000ề ụ ụ ị ạ ệ ệ ướ
đ ngồ

- Ti n xe và ti n ăn đi giám đ nh (2 ng i)                                   500.000ề ề ị ườ
đ ngồ

- Ti n công lao đ ng 5 ngày x 200.000 đ ng                             1.000.000ề ộ ồ
đ ngồ

- Ti n chi phí làm răng 5.000.000đ x 4 cái                               20.000.000ề
đ ngồ

                                         T ng c ng                                         21.860.000ồ ộ
đ ngồ

Đ i v i kho n ti n chi phí làm răng, do phía ông M n ch a làm, nên khôngố ớ ả ề ẫ ư
có ch ng t  hóa đ n đ  làm căn c  cho vi c b i th ng, mà ông đ a ra s  ti nứ ừ ơ ể ứ ệ ồ ườ ư ố ề
yêu c u b i th ng chi phí cho l p đ t làm l i răng v i giá 5.000.000đ x 4 cái làầ ồ ườ ắ ặ ạ ớ
20.000.000đ là không phù h p v i chi phí th c t . Đ  có c  s  gi i quy t v  ánợ ớ ự ế ể ơ ở ả ế ụ
đ c chính xác, Tòa án ti n hành xác minh t i B nh vi n Tuy Phong, theo biênượ ế ạ ệ ệ
b n xác minh ngày 21/3/2018 t i khoa răng hàm m t c a B nh vi n Tuy Phongả ạ ặ ủ ệ ệ
cung  c p  thông  tin,  theo  giá  th  tr ng  chi  phí  toàn  b  đ  làm răng  gi  làấ ị ườ ộ ể ả
6.000.000đ. nên căn c  vào giá này đ  làm c  s  gi i quy t v  án, còn đ i v iứ ể ơ ở ả ế ụ ố ớ
các kho n khác thì h p pháp, ch p nh n đ c, nên H i đ ng xét x  ch  ch pả ợ ấ ậ ượ ộ ồ ử ỉ ấ
nh n 01 ph n yêu c u c a phía nguyên đ n.ậ ầ ầ ủ ơ

Đ i v i ý ki n phía b  đ n cho r ng, do l i phía nguyên đ n, ông M n ch i:ố ớ ế ị ơ ằ ỗ ơ ẫ ử
Đ  v  ch ng con cái mày là cái lo i ăn c p ăn tr m, vài b a n a công an b tồ ợ ồ ạ ắ ộ ữ ữ ắ
mày bây gi , do ông M n đã xúc ph m nghiêm tr ng đ n danh d  nhân ph mờ ẫ ạ ọ ế ự ẩ
c a gia đình ông, không ki m ch  đ c nên ông m i đánh ông M n. Trong quáủ ề ế ượ ớ ẫ
trình gi i quy t v  án cũng nh  t i phiên tòa hôm nay ông M n không th aả ế ụ ư ạ ẫ ừ
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nh n, mà ch  th a nh n r ng có ch i: Cha con ông Ngà là đ  ăn tr m, ăn c p,ậ ỉ ừ ậ ằ ử ồ ộ ướ
đ  tr n l t, ý nghĩa là ăn c p đ t c a ông, ch  không có ý xúc ph m danh dồ ấ ộ ướ ấ ủ ứ ạ ự
nhân ph m nh  cha con ông Ngà khai. V i tình ti t này thì ch  có l i khai c aẩ ư ớ ế ỉ ờ ủ
ng i làm ch ng là bà Nguy n Th  Thùy Linh xác nh n, nh ng xét v  quan hườ ứ ễ ị ậ ư ề ệ
gia đình thì bà Linh là ch  v  c a ông Ngà là dì ru t c a ông Thành. Đ i v i ôngị ợ ủ ộ ủ ố ớ
Nguy n Văn k là ng i lái máy cày ch  dây đ u ph ng ngày hôm đó, là ng iễ ườ ở ậ ộ ườ
bi t s  vi c rõ nh t, Tòa án đã tri u t p ông Ki n nhi u làn, nh ng ông Ki n tế ự ệ ấ ệ ậ ế ề ư ế ừ
ch i làm ch ng, không đ n tòa đ  làm vi c. Do dó H i đ ng xét x  xét th y,ố ứ ế ể ệ ộ ồ ử ấ
không có ch ng c  v ng ch c đ  kh ng đ nh ông M n đã xúc ph m nghiêmứ ứ ữ ắ ể ẳ ị ẫ ạ
tr ng đ n danh d  nhân ph m c a gia đình ông Ngà.ọ ế ự ẩ ủ

V  trách nhi m b i th ng thi t h i: xét th y t i th i đi m gây thi t h iề ệ ồ ườ ệ ạ ấ ạ ờ ể ệ ạ
cho ông M n, ông Thành  đ  tu i đ  15 tu i đ n ch a đ  18 tu i, n u ôngẫ ở ộ ổ ủ ổ ế ư ủ ổ ế
Thành không có tài s n riêng đ  b i th ng thì bu c cha m  ông Thành ph i b iả ể ồ ườ ộ ẹ ả ồ
th ng, theo quy đ nh t i đi u 586 B  lu t dân s  năm 2015. do ông Ngà và ôngườ ị ạ ề ộ ậ ự
M n là cha con,  hành vi ông Ngà và ông Thành gây thi t h i cho ông M n có sẫ ệ ạ ẫ ự
giúp s c, b  tr  l n nhau, không xác đ nh đ c m c đ  l i c a t ng ng i gâyứ ổ ợ ẫ ị ượ ứ ộ ỗ ủ ừ ườ
ra,  h  là đ u thành viên trong cùng 1 h  gia đình, h  có tài s n chung, có quy nọ ề ộ ọ ả ề
l i và nghĩa v  liên đ i chung v i nhau, do đó H i đ ng xét x  xét th y, tráchợ ụ ớ ớ ộ ồ ử ấ
nhi m b i th ng thi t h i cho ông M n không c n thi t ph i chia ph n choệ ồ ườ ệ ạ ẫ ầ ế ả ầ
t ng ng i c  th , mà ch  c n bu c h  ph i ch u liên đ i trách nhi m chung đừ ườ ụ ể ỉ ầ ộ ọ ả ị ớ ệ ể
b i th ng thi t h i cho phía ông M n.ồ ườ ệ ạ ẫ

Đ i v i đ  ngh  c a đ i di n Vi n ki m sát t i phiên tòa ố ớ ề ị ủ ạ ệ ệ ể ạ là có c  s  nh  đãơ ở ư
phân tích trên, nên đ c ch p nh n.ượ ấ ậ

V  án phí dân s : yêu c u c a nguyên đ n đ c ch p nh n m t ph n, nênề ự ầ ủ ơ ượ ấ ậ ộ ầ
phía b  đ n ph i ch u án phí đ i v i ph n đ c ch p nh n, theo quy đ nh c aị ơ ả ị ố ớ ầ ượ ấ ậ ị ủ
pháp lu t v  án phí l  phí tòa án..ậ ề ệ

Vì các l  nêu trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vàoứ : kho n 6 Đi u 26, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1ả ề ể ả ề ể ả
Đi u 39 B  lu t t  t ng dân s ;  kho n 5 Đi u 275, Đi u 584, 590 B  lu t dânề ộ ậ ố ụ ự ả ề ề ộ ậ
s ; Ngh  quy t s  03/2006/NQ-HĐTP, ngày 08 tháng 7 năm 2006 c a H i đ ngự ị ế ố ủ ộ ồ
th m phán Tòa án nhân dân t i cao h ng d n áp d ng v  b i th ng thi t h iẩ ố ướ ẫ ụ ề ồ ườ ệ ạ
ngoài h p đ ng; Đi u 26 Ngh  quy t s  326/2016/UBTV-QH14 ngày 30 thángợ ồ ề ị ế ố
12 năm 2016 v  vi c quy đ nh m c thu, mi n, gi m, thu n p, qu n lý và sề ệ ị ứ ễ ả ộ ả ử
d ng án phí và l  phí Tòa án c a y Ban Th ng V  Qu c H i.ụ ệ ủ Ủ ườ ụ ố ộ

Tuyên xử:
- Ch p nh n m t ph n yêu c u: “Đòi b i th ng thi t h i v  s c kh e”ấ ậ ộ ầ ầ ồ ườ ệ ạ ề ứ ỏ

c a ông Nguy n Văn M đ i v i ông Ngô Văn N và ông Ngô Văn Tủ ễ ố ớ
Bu c ông Ngô Văn N và Ngô Văn T ph i có trách nhi m liên đ i b i th ngộ ả ệ ố ồ ườ

cho ông Nguy n Văn M toàn b  chi phí đi u tr , chi phí l p đ t răng gi  và cácễ ộ ề ị ắ ặ ả
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kho n chi phí h p lý khác v i s  ti n là: ả ợ ớ ố ề 7.860.000đ (B y tri u tám trăm sáuả ệ
m i ngàn đ ng)ươ ồ . 

Tr ng h p ông Ngô Văn T không có tài s n riêng đ  b i th ng thì bu cườ ợ ả ể ồ ườ ộ
ông Ngô Văn N và bà Nguy n Th  H ng t ph i có trách nhi m liên đ i b iễ ị ồ ả ệ ố ồ
th ng cho ông Nguy n Văn M toàn b  chi phí đi u tr , chi phí l p đ t răng giườ ễ ộ ề ị ắ ặ ả
và các kho n chi phí h p lý khác v i s  ti n là: ả ợ ớ ố ề 7.860.000đ (B y tri u tám trămả ệ
sáu  m i ngàn đ ng)ươ ồ  theo quy đ nh t i đi u 586 B  lu t dân s  năm 2015.ị ạ ề ộ ậ ự

- Bác m t ph n yêu c u: Đòi b i th ng thi t h i v  s c kh e (ph n giá trộ ầ ầ ồ ườ ệ ạ ề ứ ỏ ầ ị
chênh l ch chi phí l p đ t răng gi  20.000.000đ - 6.000.000đ = 14.000.000đ) c aệ ắ ặ ả ủ
ông Nguy n Văn M đ i v i ông Ngô Văn N và ông Ngô Văn Tễ ố ớ

V  án phíề : Ông Ngà và ông Thành liên đ i ph i n p 389.000 đ ng án phíớ ả ộ ồ
dân s  s  th m, ông M n đ c mi n n p t m ng án phí và án phí theo lu tự ơ ẩ ẫ ượ ễ ộ ạ ứ ậ
đ nh.ị

K  t  ngày ông M n có đ n yêu c u thi hành án, ông Ngà và ông Thànhể ừ ẫ ơ ầ
ph i có trách nhi m tr  lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo qui đ nh t iả ệ ả ủ ố ề ả ị ạ
Đi u 357 B  lu t dân s .ề ộ ậ ự

Án x  công khai s  th m có m t các đ ng s , báo cho các đ ng s  cóử ơ ẩ ặ ươ ự ươ ự
m t bi t có quy n kháng cáo trong th i h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án.ặ ế ề ờ ạ ể ừ

Tr ng  h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ượ ự ườ ả ự
quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ỏ ậ ề ầ ự ệ
ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thiặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
hành án dân s , th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u  30ự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s .ậ ự

                                                          TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
N i nh n:ơ ậ                        TH M PHÁN-CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
- VKS (t nh + huy n);ỉ ệ
- Tòa án t nh;ỉ
- Chi c c THA huy n;ụ ệ
- Đ ng sươ ự
- L u h  s .ư ồ ơ                                                                  

                                                                                   Nguy n Văn Th chễ ạ
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